
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 9/2022 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phƣơng liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate (từ ngày 

01/9/2022 đến ngày 30/9/2022), toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 55.973 hồ 

sơ, trong đó giải quyết đúng và trƣớc hạn 55.880 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,83%), giải 

quyết trễ hạn 92 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,16%), đang giải quyết 8.507 hồ sơ.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân giải 

quyết 92 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: có 02 hồ 

sơ trễ hạn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (01 hồ sơ), Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng (01 hồ sơ) (có Phụ lục 1 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 17 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 06/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: UBND huyện Phù Mỹ 

(07 hồ sơ), UBND huyện Vĩnh Thạnh (04 hồ sơ), UBND huyện Tuy Phƣớc (02 

hồ sơ), UBND thành phố Quy Nhơn (02 hồ sơ), UBND thị xã An Nhơn (01 hồ 

sơ) và UBND huyện Phù Cát (01 hồ sơ) (có Phụ lục 2 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn: có 73 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 23/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 01/21 đơn vị cấp xã 

thuộc thành phố Quy Nhơn (01 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An 

Nhơn (03 hồ sơ), 03/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (19 hồ sơ), 06/19 

đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (21 hồ sơ), 02/17 đơn vị cấp xã thuộc thị xã 

Hoài Nhơn (02 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (04 hồ sơ), 

01/10 đơn vị cấp xã thuộc huyện An Lão (01 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Tây Sơn (02 hồ sơ), 02/09 đơn vị cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh (02 hồ 
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sơ), 02/13 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tuy Phƣớc (18 hồ sơ) (có Phụ lục 3 kèm 

theo). 

(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 4 kèm theo) 

Theo đó, trong tháng 9/2022, toàn tỉnh giải quyết 92 hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hẹn, tăng 54 hồ sơ so với tháng 8/2022, cụ thể: cấp tỉnh tăng 02 hồ sơ 

(không có hồ sơ trễ hẹn trong tháng 8/2022), cấp huyện tăng 07 hồ sơ và cấp xã 

tăng 45 hồ sơ, nhiều nhất là tại địa bàn huyện Tuy Phƣớc (tăng 13 hồ sơ). Đáng 

chú ý, một số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã nhiều lần gây trễ hẹn hồ sơ 

tính từ ngày 01/4/2022 cho đến nay. 

Từ tình hình nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng có liên quan rà soát, khắc phục tình trạng giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn và có giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ 

cƣơng hành chính đối với cá nhân nhiều lần vi phạm. Đồng thời, công khai danh 

sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm 

Công văn này trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- - Nhƣ trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Lƣu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức cấp tỉnh 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 9/2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT 
Mã công chức, viên chức trên 

phần mềm một cửa 

Công chức, 

viên chức 

Số lần gây trễ 

hạn hồ sơ trong 

tháng 9/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

Sở Giáo dục và Đào tạo       

  Phòng QLCLGD - GDTX      

1 9301 

Nguyễn Thị 

Hoàng 1 

- 

Sở Tài nguyên và Môi trường       

  Sở Tài nguyên và Môi trường      

1 18103 Đỗ Hữu Hiệp 1 2 

  
Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh     

 

1 18108 Hà Văn Tâm 3 - 
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Phụ lục 2  

Danh sách công chức, viên chức cấp huyện  

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 9/2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

ST

T 

Mã công chức, viên chức trên 

phần mềm một cửa 

Công chức, 

viên chức 

Số lần gây trễ 

hạn hồ sơ trong 

tháng 9/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

UBND thị xã An Nhơn       

  Bộ phận Một cửa       

1 14684 Đào Anh Tuấn 1 - 

  
Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai thị xã An Nhơn    
 

1 14677 

Đoàn Thị Hà 

Bắc 
1 - 

2 19821 

Phan Thị Hải 

Nhi 
1 - 

UBND huyện Phù Cát    
 

 

  Bộ phận Một cửa huyện Phù Cát   
 

 

1 14863 

Trần Minh 

Hùng 
1 2 

UBND huyện Phù Mỹ    
 

 

  Bộ phận Một cửa huyện    
 

 

1 12081 

Nguyễn Thị 

Thu Hoa 
6 - 

2 12154 Lê Việt Thành 1 - 

3 13274 

Đặng Thị 

Phƣơng Thúy 
1 - 

UBND huyện Tuy Phước    
 

 

  
Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước    
 

1 15109 

Từ Thị Mai 

Hƣơng 
2 - 

UBND huyện Vĩnh Thạnh    
 

 

  Bộ phận Một cửa huyện   
 

 

1 21361 

Nguyễn Minh 

Nhựt 
1 - 

  
Phòng Lao Động Thương binh 

và Xã hội     
 

1 13460 Đặng Hữu Lập 1 - 

  
Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện     
 

1 14612 

Nguyễn Minh 

Học 
1 - 
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Phụ lục 3 

Danh sách công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 9/2022 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

ST

T 

Mã công chức, viên 

chức trên phần mềm 

một cửa 

Công chức, viên 

chức 

Số lần gây trễ 

hạn hồ sơ trong 

tháng 9/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

UBND huyện An Lão       

  UBND xã An Hòa      

1 12663 Thái Lý Nhật 1 - 

UBND thị xã An Nhơn    
 

 

  UBND xã Nhơn Lộc   
 

 

1 25833 Lâm Ân 1 - 

  UBND xã Nhơn Phong   
 

 

1 14089 

Nguyễn  Duy 

Thông 
2 - 

2 14093 Phạm Văn Vàng 1 - 

UBND huyện Hoài Ân    
 

 

  UBND xã Ân Mỹ   
 

 

1 11788 Lê Văn Hƣng 1 - 

  UBND xã Ân Sơn   
 

 

1 11830 Đinh Văn Trí 3 - 

2 12563 Đinh Thị Thi 3 4 

3 23392 Đinh Văn Thơ 3 - 

UBND thị xã Hoài Nhơn    
 

 

  
UBND phường Hoài 

Hảo    
 

1 12236 Nguyễn Thị Vinh 1 - 

  
UBND phường Hoài 

Thanh Tây    
 

1 12216 Lê Thị Hồng Nhất 1 2 

UBND huyện Phù Cát    
 

 

  UBND Xã Cát Hanh   
 

 

1 13311 

Trịnh Thanh 

Thúy 
2 - 

  UBND xã Cát Hiệp   
 

 

1 13289 Đào Văn Chung 2 - 

  UBND xã Cát Thắng   
 

 

1 13381 Phan Văn Bảo 2 4 

2 13382 

Nguyễn Bá 

Quang 
15 20 

UBND huyện Phù Mỹ    
 

 

  UBND thị trấn Phù Mỹ   
 

 

1 12478 Lê Thị Tƣờng Vi 1 - 
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  UBND xã Mỹ Cát   
 

 

1 19454 Trần Bá Bảy 1 - 

  UBND xã Mỹ Chánh   
 

 

1 13852 Ngô Văn Hà 12 - 

  UBND xã Mỹ Phong   
 

 

1 12506 

Nguyễn Hữu 

Kiên 
1 - 

2 12507 Thái Bình Minh 1 4 

3 12510 

Nguyễn Chí 

Thanh 
1 - 

  UBND xã Mỹ Quang   
 

 

1 12395 Trần Ngọc Trung 3 - 

2 16817 

Phan Thị Thanh 

Thuy 
3 - 

  UBND xã Mỹ Thắng   
 

 

1 16822 Phan Văn Linh 2 - 

UBND huyện Tuy Phước    
 

 

  UBND xã Phước Hiệp   
 

 

1 15260 

Nguyễn Thị Thùy 

Nhung 
11 - 

2 15320 Trần Đình Học 6 7 

  UBND xã Phước Sơn   
 

 

1 15165 

Nguyễn Minh 

Thiện 
5 7 

  UBND xã Phước Thuận   
 

 

1 25434 

Trƣơng Đăng 

Khoa 
1 - 

UBND huyện Tây Sơn    
 

 

  UBND xã Bình Tân   
 

 

1 14285 Hồ Sĩ Lai 1 2 

  UBND xã Bình Thành   
 

 

1 14303 Thái Văn Điểm 1 - 

2 14310 Lâm Thế Hòa 1 2 

UBND huyện Vĩnh Thạnh    
 

 

  Thị trấn Vĩnh Thạnh   
 

 

1 13585 Lê Minh Phong 1 2 

  UBND xã Vĩnh Hảo   
 

 

1 19234 Phạm Văn Tiến 1 4 

UBND TP. Quy Nhơn    
 

 

  
UBND phường Lê 

Hồng Phong    
 

1 13040 Thái Tân Bình 1 - 

  UBND xã Nhơn Lý   
 

 

1 13123 

Nguyễn Ngọc 

Cẩn 
2 4 



Phụ lục 4 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 9 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP TỈNH 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận / CB đã xử lý Ghi chú 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) 

 I 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
          

1 

000.00.03.H08-220919-

0001 

21/09/2022 

15:58:22 

NGUYỄN HOÀNG 

NAM 

09 Đào Tấn, thôn Mỹ 

Điền 

Nguyễn Thị Hoàng Linh  Nguyễn Thị Hoàng-Phòng QLCLGD - GDTX 

+Bắt đầu: 19/09/2022 10:59:44 

+Kết thúc đúng hạn: 19/09/2022 13:59:44 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 14:41:11  

 I 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường  

          

1 

000.00.12.H08-220926-

0007 

27/09/2022 

16:43:22 

LÊ ĐÌNH PHONG Tổ 7, Khu phố 1 Đỗ Hữu Hiệp  Đỗ Hữu Hiệp-Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

+Bắt đầu: 26/09/2022 14:42:22 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 08:42:22 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 16:42:41 

 

 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP HUYỆN 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận / CB đã xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  UBND TP. Quy Nhơn            

1 

000.00.37.H08-220504-

0070 

26/09/2022 

07:28:28 

PHẠM CÔNG - 

PHẠM THỊ CA 

thôn lý chánh  Trần Thị Thu Thủy  Nguyễn Ngọc Cẩn-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 12/05/2022 14:27:04 

+Kết thúc đúng hạn: 09/06/2022 14:12:25 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2022 08:51:56 

2 
 000.00.37.H08-220616-

0123 

22/09/2022 

16:47:37 

TRẦN HỮU THIỆN thôn lý lƣơng  Trần Thị Thu Thủy  Nguyễn Ngọc Cẩn-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 27/06/2022 14:24:59 
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+Kết thúc đúng hạn: 22/07/2022 10:42:39 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2022 09:55:30 

  UBND thị xã An Nhơn           

1 

 000.00.32.H08-220831-

0049 

  ĐOÀN THỊ LAI Kim Tài Bộ phận Một cửa Thị xã 

An Nhơn  

Phan Thị Hải Nhi-Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 02/09/2022 16:27:15 

+Kết thúc đúng hạn: 05/09/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 16:16:40 

 Đoàn Thị Hà Bắc-Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 07/09/2022 16:16:40 

+Kết thúc đúng hạn: 08/09/2022 10:16:40 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 07:55:44 

 Đào Anh Tuấn-Bộ phận Một cửa Thị xã An 

Nhơn 

+Bắt đầu: 09/09/2022 08:44:07 

+Kết thúc đúng hạn: 09/09/2022 14:44:07 

+Kết thúc thực tế: 10/09/2022 08:56:19 

  UBND huyện Phù Cát          

 

1 

 000.00.35.H08-220802-

0004 

27/09/2022 

15:00:53 

LÊ THỊ KIM 

PHƢƠNG 

trung lƣơng Nguyễn Quốc Tuấn  Trần Minh Hùng-Bộ phận Một cửa huyện 

Phù Cát 

+Bắt đầu: 02/08/2022 07:53:12 

+Kết thúc đúng hạn: 02/08/2022 13:53:12 

+Kết thúc thực tế: 02/08/2022 14:00:59  

  UBND huyện Phù Mỹ            

1 

 000.00.36.H08-220728-

0017 

30/09/2022 

07:37:31 

PHẠM THÀNH LỘC Lạc Sơn Nguyễn Thị Thu Hoa  Nguyễn Thị Thu Hoa-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 15/08/2022 10:21:45 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 16:21:45 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 14:12:00 

2 

 000.00.36.H08-220727-

0007 

30/09/2022 

07:37:59 

PHẠM VĂN HIỂN Phú Thiện Nguyễn Thị Thu Hoa  Nguyễn Thị Thu Hoa-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 15/08/2022 10:21:45 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 16:21:45 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 14:11:56 

3 

 000.00.36.H08-220706-

0061 

  LÊ VĂN TRÚC Trà Quang Nam Bộ phận cửa đất đai Phù 

Mỹ  

Đặng Thị Phƣơng Thúy-Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 12/08/2022 08:46:19 

+Kết thúc đúng hạn: 12/08/2022 14:46:19 

+Kết thúc thực tế: 12/08/2022 16:42:19 

 Lê Việt Thành-Bộ phận Một cửa huyện Phù 
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Mỹ 

+Bắt đầu: 12/08/2022 16:42:19 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 10:42:19 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 14:20:34 

4 

 000.00.36.H08-220729-

0011 

30/09/2022 

07:37:29 

NGUYỄN RÂN Chánh Đạo Nguyễn Thị Thu Hoa  Nguyễn Thị Thu Hoa-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 15/08/2022 10:21:45 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 16:21:45 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 14:12:08 

5 

 000.00.36.H08-220729-

0020 

30/09/2022 

07:36:57 

LÊ VĂN CƢỜNG Trực đạo Nguyễn Thị Thu Hoa  Nguyễn Thị Thu Hoa-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 15/08/2022 10:21:45 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 16:21:45 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 14:12:14 

6 

 000.00.36.H08-220729-

0001 

30/09/2022 

07:37:30 

DƢƠNG VĂN 

TRUNG 

Chánh Trực Nguyễn Thị Thu Hoa  Nguyễn Thị Thu Hoa-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 15/08/2022 10:21:45 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 16:21:45 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 14:12:05 

7 

 000.00.36.H08-220721-

0008 

30/09/2022 

07:38:01 

LÊ VĂN DIỆP Chánh Khoan Tây Nguyễn Thị Thu Hoa  Nguyễn Thị Thu Hoa-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 15/08/2022 10:21:45 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 16:21:45 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 14:11:50 

  
UBND huyện Vĩnh 

Thạnh  

          

1 

 000.00.41.H08-220809-

0008 

21/09/2022 

15:23:07 

NGUYỄN TẤN 

DŨNG 

định trị Phan Thị Thu Hiền  Hà Văn Tâm-VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ 

ĐẤT ĐAI TỈNH 

+Bắt đầu: 27/08/2022 07:46:51 

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 11:05:31 

2 

 000.00.41.H08-220810-

0006 

08/09/2022 

10:35:32 

BÙI THỊ ÁNH HỒNG Vĩnh Thái Nguyễn Minh Nhựt  Nguyễn Minh Nhựt-Bộ phận Một cửa huyện 

Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 10/08/2022 10:50:09 

+Kết thúc đúng hạn: 10/08/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/08/2022 08:44:26 

 Đặng Hữu Lập-Phòng Lao Động Thƣơng 

Binh và Xã Hội Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 11/08/2022 08:44:26 

+Kết thúc đúng hạn: 11/08/2022 14:44:26 

+Kết thúc thực tế: 12/08/2022 16:10:24 
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 Nguyễn Minh Nhựt-Phòng Lao Động 

Thƣơng Binh và Xã Hội Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 12/08/2022 16:10:24 

+Kết thúc đúng hạn: 19/08/2022 10:10:24 

+Kết thúc thực tế: 19/08/2022 10:57:19 

3 

 000.00.41.H08-220810-

0010 

21/09/2022 

10:51:25 

NGUYỄN NGỌC 

ANH( NGUYỄN THỊ 

SANH) 

định xuân Phan Thị Thu Hiền  Nguyễn Minh Học-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 10/08/2022 16:44:37 

+Kết thúc đúng hạn: 17/08/2022 10:44:37 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2022 10:51:14 

 Hà Văn Tâm-VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ 

ĐẤT ĐAI TỈNH 

+Bắt đầu: 27/08/2022 07:46:20 

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 11:05:31 

4 

 000.00.41.H08-220809-

0003 

23/09/2022 

15:09:39 

NGUYỄN THANH 

LONG(VÕ THỊ 

TUYẾT NGHĨA) 

an ngoại Phan Thị Thu Hiền  Hà Văn Tâm-VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ 

ĐẤT ĐAI TỈNH 

+Bắt đầu: 27/08/2022 07:47:54 

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 11:05:31 

  
UBND huyện Tuy 

Phước  

          

1 

 000.00.39.H08-220913-

0072 

  VÕ MINH MỸ Tân Mỹ Bộ phận Một cửa huyện 

Tuy Phƣớc  

Từ Thị Mai Hƣơng-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 15/09/2022 07:35:57 

+Kết thúc đúng hạn: 15/09/2022 13:35:57 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 15:25:09 

2 

 000.00.39.H08-220913-

0051 

  NGÔ THỊ LÂM Liêm Thuận Bộ phận Một cửa huyện 

Tuy Phƣớc  

Trƣơng Đăng Khoa_PhuocThuan-UBND xã 

Phƣớc Thuận 

+Bắt đầu: 13/09/2022 14:28:22 

+Kết thúc đúng hạn: 14/09/2022 14:28:22 

+Kết thúc thực tế: 15/09/2022 16:16:08 

 Từ Thị Mai Hƣơng-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 16/09/2022 07:24:32 

+Kết thúc đúng hạn: 16/09/2022 11:24:32 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 15:25:25 

 

III. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP XÃ 
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ST

T 
Số hồ sơ Ngày trả kết quả Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND TP. Quy Nhơn            

  UBND phường Lê Hồng Phong           

1 

 000.74.37.H08-220919-0013 22/09/2022 11:21:59 ĐOÀN BÍCH 

TRÂM 

991 TRẦN HƢNG 

ĐẠO 

Nguyễn Thị Thu 

Trang  

Thái Tân Bình-UBND phƣờng Lê 

Hồng Phong 

+Bắt đầu: 19/09/2022 14:42:31 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

14:42:31 

+Kết thúc thực tế: 22/09/2022 

08:59:40 

UBND thị xã An Nhơn           

 
UBND xã Nhơn Lộc 

     

1 

 000.81.32.H08-220914-0002 15/09/2022 15:24:43 NGUYỄN ANH 

TÙNG 

Đông lâm Lâm Ân   Lâm Ân -UBND xã Nhơn Lộc 

+ Bắt đầu: 14/09/2022 16:41:54 

+ Ngày hẹn trả: 15/09/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 15/09/2022 

15:23:05 

 
UBND xã Nhơn Phong 

     

1 

 000.77.32.H08-220906-0008 07/09/2022 16:28:57 TRƢƠNG ĐINH 

KHIÊM 

Liêm Lợi Nguyễn Kim Anh  Nguyễn  Duy Thông-UBND xã Nhơn 

Phong 

+Bắt đầu: 06/09/2022 16:33:58 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

08:33:58 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 

15:48:22 
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2 

 000.77.32.H08-220919-0016 26/09/2022 18:42:51 TRƢƠNG ĐÌNH 

LONG 

Liêm định Phạm Văn Vàng  Nguyễn  Duy Thông-UBND xã Nhơn 

Phong 

+Bắt đầu: 19/09/2022 16:38:18 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

10:38:18 

+Kết thúc thực tế: 20/09/2022 

11:07:32 

 Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa Thị 

xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 20/09/2022 11:07:32 

+Kết thúc đúng hạn: 23/09/2022 

11:07:32 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

09:16:46 

 Phạm Văn Vàng-UBND xã Nhơn 

Phong 

+Bắt đầu: 26/09/2022 09:16:46 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2022 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

18:42:23 

UBND huyện Phù Cát             

 
UBND Xã Cát Hanh 

     

1 

 000.84.35.H08-220915-0007 16/09/2022 07:25:09 LÊ ĐỨC CỰ Thôn khánh lộc Trịnh Thanh Thúy   Trịnh Thanh Thúy -UBND Xã Cát 

Hanh 

+ Bắt đầu: 15/09/2022 16:27:25 

+ Ngày hẹn trả: 15/09/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/09/2022 

07:24:19 

2 

 000.84.35.H08-220915-0009 16/09/2022 07:25:06 NGUYỄN THỊ 

NHIỀU 

Thôn vĩnh long Trịnh Thanh Thúy   Trịnh Thanh Thúy -UBND Xã Cát 

Hanh 

+ Bắt đầu: 15/09/2022 16:27:00 

+ Ngày hẹn trả: 15/09/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/09/2022 

07:23:30 

  UBND xã Cát Hiệp 
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1 

 000.87.35.H08-220922-0005 23/09/2022 08:54:15 LÊ VĂN MINH hòa đại Trần Thị Nƣơng  Đào Văn Chung-UBND xã Cát Hiệp 

+Bắt đầu: 22/09/2022 08:26:34 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2022 

10:26:34 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

08:40:46 

2 

 000.87.35.H08-220922-0007 23/09/2022 08:54:14 NGUYỄN VĂN 

BẢO 

tùng chánh Trần Thị Nƣơng  Đào Văn Chung-UBND xã Cát Hiệp 

+Bắt đầu: 22/09/2022 08:26:22 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2022 

10:26:22 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

08:40:35 

  UBND xã Cát Thắng           

1 

 000.76.35.H08-220906-0014 12/09/2022 13:39:25 NGUYỄN THỊ 

CHÍN 

Long Hậu Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:26:08 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

16:26:08 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 

13:37:06 

2 

 000.76.35.H08-220906-0009 12/09/2022 13:39:28 PHÙNG CƢỜNG Vĩnh Phú Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:27:36 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

16:27:36 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 

13:38:06 

3 

 000.76.35.H08-220908-0008 09/09/2022 17:38:01 HỒ VĂN HƢNG Hƣng Trị Nguyễn Bá Quang  Phan Văn Bảo-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 08/09/2022 09:11:53 

+Kết thúc đúng hạn: 08/09/2022 

11:11:53 

+Kết thúc thực tế: 08/09/2022 

13:37:20 

 Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 08/09/2022 13:37:20 

+Kết thúc đúng hạn: 08/09/2022 

15:37:20 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:31:38 
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4 

 000.76.35.H08-220907-0004 08/09/2022 14:34:22 LÊ THỊ THU 

THẢO 

Vĩnh Phú Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 08:00:36 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

10:00:36 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 

13:26:26 

 Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 13:31:53 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

15:31:53 

+Kết thúc thực tế: 08/09/2022 

14:33:54 

5 

 000.76.35.H08-220905-0008 09/09/2022 17:38:31 VÕ VĂN BÌNH Phú Giáo Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 06/09/2022 07:50:06 

+Kết thúc đúng hạn: 06/09/2022 

13:50:06 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:32:42 

6 

 000.76.35.H08-220905-0012 09/09/2022 17:36:39 ĐỒNG THỊ CHI 

MAI 

Long Hậu Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 06/09/2022 07:48:44 

+Kết thúc đúng hạn: 06/09/2022 

13:48:44 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:33:00 

7 

 000.76.35.H08-220922-0010 23/09/2022 07:35:02 PHẠM CHÂU Vĩnh Phú Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+ Bắt đầu: 22/09/2022 15:56:09 

+ Ngày hẹn trả: 22/09/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

07:37:02 

8 

 000.76.35.H08-220906-0019 12/09/2022 13:39:23 TRẦN MƢỜI Hƣng Trị Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:25:00 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

16:25:00 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 

13:36:46 
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9 

 000.76.35.H08-220906-0012 12/09/2022 13:39:26 CAO THỊ NUÔI Long Hậu Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:26:33 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

16:26:33 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 

13:38:06 

10 

 000.76.35.H08-220906-0018 12/09/2022 13:39:24 TRẦN THỊ DƢ Phú Giáo Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:25:22 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

16:25:22 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 

13:37:46 

11 

 000.76.35.H08-220905-0009 09/09/2022 17:38:30 NGUYỄN THỊ 

HIỆP 

Phú Giáo Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 06/09/2022 07:49:40 

+Kết thúc đúng hạn: 06/09/2022 

13:49:40 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:32:25 

12 

 000.76.35.H08-220906-0010 12/09/2022 13:39:27 LƢƠNG THỊ 

THANH 

Vĩnh Phú Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:27:15 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

16:27:15 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 

13:38:06 

13 

 000.76.35.H08-220905-0011 09/09/2022 17:38:29 NGUYỄN THỊ 

CƢỜNG 

Long Hậu Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 06/09/2022 07:49:12 

+Kết thúc đúng hạn: 06/09/2022 

13:49:12 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:32:09 

14 

 000.76.35.H08-220912-0010 13/09/2022 09:39:42 VÕ THÀNH 

TRUNG 

Mỹ Bình Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 12/09/2022 14:59:06 

+Kết thúc đúng hạn: 12/09/2022 

16:59:06 

+Kết thúc thực tế: 13/09/2022 
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08:33:12 

15 

 000.76.35.H08-220916-0004 19/09/2022 10:23:01 NGUYỄN VĂN 

THẮNG 

Long Hậu Nguyễn Bá Quang  Phan Văn Bảo-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 16/09/2022 09:53:38 

+Kết thúc đúng hạn: 16/09/2022 

13:53:38 

+Kết thúc thực tế: 16/09/2022 

13:55:06 

 Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát 

Thắng 

+Bắt đầu: 16/09/2022 13:55:06 

+Kết thúc đúng hạn: 16/09/2022 

15:55:06 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 

10:24:10 

UBND huyện Phù Mỹ   
          

 

UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

     

1 

 000.71.36.H08-220920-0033 26/09/2022 14:39:54 PHAN VĂN TÝ Khu phố Trà Quang 

Bắc 

Phan Thanh Huân  Lê Thị Tƣờng Vi-UBND Thị Trấn Phù 

Mỹ 

+Bắt đầu: 20/09/2022 16:33:21 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2022 

14:33:21 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

14:36:23 

 
UBND xã Mỹ Cát 

     

1 

 000.73.36.H08-220913-0013 14/09/2022 10:36:03 NGUYỄN THỊ 

TÂM 

An Mỹ Phan Văn Ngọc  Trần Bá Bảy-UBND xã Mỹ Cát 

+Bắt đầu: 13/09/2022 14:30:35 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2022 

16:30:35 

+Kết thúc thực tế: 14/09/2022 

10:15:02 

 

UBND xã Mỹ Chánh 
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1 

 000.85.36.H08-220920-0001 23/09/2022 14:58:45 NGUYỄN THỊ 

THU NGÂN 

thái an Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 20/09/2022 07:49:58 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2022 

07:49:58 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

14:58:19 

2 

 000.85.36.H08-220919-0019 23/09/2022 14:58:48 PHẠM THỊ MẪU 

ĐƠN 

chánh thiên Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 19/09/2022 09:25:08 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

09:25:08 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

14:59:13 

3 

 000.85.36.H08-220912-0034 15/09/2022 15:36:31 HUỲNH THỊ ÁNH 

TUYẾT 

an hoan Ngô Văn Hà  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 12/09/2022 15:01:06 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2022 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 15/09/2022 

15:38:00 

4 

 000.85.36.H08-220922-0013 23/09/2022 14:58:44 PHAN TRUNG 

BÌNH 

công trung Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 22/09/2022 10:11:26 

+Kết thúc đúng hạn: 23/09/2022 

10:11:26 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

14:57:56 

5 

 000.85.36.H08-220919-0023 23/09/2022 14:58:47 LƢU CÔNG VIỆT chánh an Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 19/09/2022 09:55:42 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

09:55:42 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

14:58:58 

6 

 000.85.36.H08-220916-0020 23/09/2022 14:58:50 VÕ THỊ NHƢ 

LAM 

an luong Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 16/09/2022 15:05:11 

+Kết thúc đúng hạn: 19/09/2022 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

14:59:55 

7 

 000.85.36.H08-220922-0014 23/09/2022 14:58:43 BÙI THỊ THU an lƣơng Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 22/09/2022 10:15:32 

+Kết thúc đúng hạn: 23/09/2022 

10:15:32 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 
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14:57:36 

8 

 000.85.36.H08-220912-0006 15/09/2022 16:10:31 LÊ THỊ LOAN trung xuân Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 12/09/2022 08:24:26 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2022 

08:24:26 

+Kết thúc thực tế: 15/09/2022 

15:38:22 

9 

 000.85.36.H08-220926-0013 27/09/2022 08:56:21 TRƢƠNG THỊ VA trung xuân Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 26/09/2022 10:20:12 

+Hạn xử lý: 26/09/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 

08:51:03 

10 

 000.85.36.H08-220919-0018 23/09/2022 14:58:49 PHẠM THỊ DIỆU thái an Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 19/09/2022 09:19:22 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

09:19:22 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

14:59:32 

11 

 000.85.36.H08-220919-0026 23/09/2022 14:58:46 VÕ NỮ CHUNG 

MI 

chánh an Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 19/09/2022 10:06:34 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

10:06:34 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 

14:58:40 

12 

 000.85.36.H08-220912-0005 15/09/2022 16:10:49 LÊ THỊ LOAN trung xuân Phạm Thị Tƣờng Vi  Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 12/09/2022 08:18:53 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2022 

08:18:53 

+Kết thúc thực tế: 15/09/2022 

15:38:45 

  UBND xã Mỹ Phong           
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1 

 000.80.36.H08-220926-0017 27/09/2022 15:15:44 NGUYỄN THÀNH 

VƢƠNG 

Phƣớc Chánh Nguyễn Chí Thanh  Nguyễn Chí Thanh-UBND xã Mỹ 

Phong 

+Bắt đầu: 26/09/2022 10:44:02 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2022 

14:44:02 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

16:17:50 

 Thái Bình Minh-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 26/09/2022 16:17:50 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 

08:17:50 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 

15:04:52 

2 

 000.80.36.H08-220907-0003 08/09/2022 15:48:32 VÕ ĐỨC THẮNG Văn trƣờng Tây Dƣơng Thị Hằng  Nguyễn Hữu Kiên-UBND xã Mỹ 

Phong 

+Bắt đầu: 07/09/2022 09:42:23 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

13:42:23 

+Kết thúc thực tế: 08/09/2022 

15:45:54 

 
UBND xã Mỹ Quang 

     

1 

 000.87.36.H08-220823-0001   NGUYỄN VĂN 

LAI 

Xóm 9, thôn Trung 

Thành 1, Xã Mỹ 

Quang, Huyện Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định 

Bộ phận Một cửa xã 

Mỹ Quang  

Phan Thị Thanh Thuy-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 24/08/2022 07:47:43 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 

07:47:43 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 

08:38:52 

 Trần Ngọc Trung-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 27/09/2022 08:38:52 

+Kết thúc đúng hạn: 29/09/2022 

08:38:52 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2022 

09:34:10 
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2 

 000.87.36.H08-220823-0002   HUỲNH THỊ 

NHUNG 

thôn trung thành 1, 

Xã Mỹ Quang, 

Huyện Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định 

Bộ phận Một cửa xã 

Mỹ Quang  

Phan Thị Thanh Thuy-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 24/08/2022 07:47:58 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 

07:47:58 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 

08:37:23 

 Trần Ngọc Trung-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 27/09/2022 08:37:23 

+Kết thúc đúng hạn: 29/09/2022 

08:37:23 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2022 

09:34:25 

3 

 000.87.36.H08-220823-0003   NGUYỄN THỊ 

NHUNG 

Tƣờng An,Mỹ 

Quang, phù Mỹ , 

bình định, Xã Mỹ 

Quang, Huyện Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định 

Bộ phận Một cửa xã 

Mỹ Quang  

Phan Thị Thanh Thuy-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 24/08/2022 07:48:19 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 

07:48:19 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 

08:36:57 

 Trần Ngọc Trung-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 27/09/2022 08:36:57 

+Kết thúc đúng hạn: 29/09/2022 

08:36:57 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2022 

09:34:39 

 
UBND xã Mỹ Thắng 

     

1 

 000.74.36.H08-220909-0002 19/09/2022 15:31:48 PHAN THANH 

THÀNH 

thôn 8 Tây Trần Văn Lời  Phan Văn Linh-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 09/09/2022 14:31:08 

+Kết thúc đúng hạn: 12/09/2022 

10:31:08 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 

15:33:10 

2 

 000.74.36.H08-220909-0003 19/09/2022 15:31:59 NGUYỄN NGỌC 

THAY 

thôn 7 Bắc Trần Văn Lời  Phan Văn Linh-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 09/09/2022 14:33:55 

+Kết thúc đúng hạn: 12/09/2022 

10:33:55 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 

15:33:21 
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UBND thị xã Hoài Nhơn  

     

 
UBND phường Hoài Hảo 

     

1 

 000.81.34.H08-220929-0024 30/09/2022 08:12:56 ĐÀO DUY PHÚC Hội Phú Nguyễn Thị Vinh  Nguyễn Thị Vinh-UBND phƣờng 

Hoài Hảo 

+Bắt đầu: 29/09/2022 15:56:47 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2022 

07:56:47 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2022 

08:14:42 

  UBND phường Hoài Thanh Tây 
          

1 

 000.79.34.H08-220909-0004   TÔ TRẦN LONG 

VINH 

Tài Lƣơng 1 Bộ phận Một cửa  xã 

Hoài Thanh Tây  

Lê Thị Hồng Nhất-UBND phƣờng 

Hoài Thanh Tây 

+Bắt đầu: 09/09/2022 09:06:10 

+Kết thúc đúng hạn: 12/09/2022 

09:06:10 

+Kết thúc thực tế: 13/09/2022 

17:13:38 

UBND huyện Hoài Ân  

     

 
UBND xã Ân Mỹ 

     

1 

 000.78.33.H08-220912-0025 14/09/2022 14:26:43 NGUYỄN THỊ 

THU THUỶ 

Mỹ Thành Lê Triều Tiên  Lê Văn Hƣng-UBND xã Ân Mỹ 

+Bắt đầu: 12/09/2022 16:15:32 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2022 

14:15:32 

+Kết thúc thực tế: 14/09/2022 

14:23:53 

 

UBND xã Ân Sơn           
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1 

 000.82.33.H08-220916-0001 27/09/2022 09:53:37 ĐINH THỊ THANH 

TRÚC 

1 Đinh Thị Thi  ĐINH VĂN TRÍ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 16/09/2022 14:20:41 

+Kết thúc đúng hạn: 16/09/2022 

16:20:41 

+Kết thúc thực tế: 16/09/2022 

16:22:45 

 Đinh Văn Thơ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 16/09/2022 16:22:45 

+Kết thúc đúng hạn: 19/09/2022 

08:22:45 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 

16:22:56 

 Đinh Thị Thi-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 19/09/2022 16:22:56 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

08:22:56 

+Kết thúc thực tế: 20/09/2022 

09:48:32 

2 

 000.82.33.H08-220916-0003 27/09/2022 09:53:58 ĐINH THI THANH 

TRÚC 

1 Đinh Thị Thi  ĐINH VĂN TRÍ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 16/09/2022 14:16:35 

+Kết thúc đúng hạn: 16/09/2022 

16:16:35 

+Kết thúc thực tế: 16/09/2022 

16:23:20 

 Đinh Văn Thơ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 16/09/2022 16:23:20 

+Kết thúc đúng hạn: 19/09/2022 

08:23:20 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 

16:23:59 

 Đinh Thị Thi-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 19/09/2022 16:23:59 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

08:23:59 

+Kết thúc thực tế: 20/09/2022 

09:50:21 
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3 

 000.82.33.H08-220916-0002 27/09/2022 09:53:24 ĐINH THỊ THANH 

TRÚC 

1 Đinh Thị Thi  ĐINH VĂN TRÍ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 16/09/2022 14:18:23 

+Kết thúc đúng hạn: 16/09/2022 

16:18:23 

+Kết thúc thực tế: 16/09/2022 

16:22:26 

 Đinh Văn Thơ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 16/09/2022 16:22:26 

+Kết thúc đúng hạn: 19/09/2022 

08:22:26 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 

16:22:27 

 Đinh Thị Thi-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 19/09/2022 16:22:27 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2022 

08:22:27 

+Kết thúc thực tế: 20/09/2022 

09:47:31 

UBND huyện An Lão tỉnh Bình Định 

     

 
UBND xã An Hòa 

     

1 

 000.71.31.H08-220905-0002 06/09/2022 09:23:59 PHẠM TRỌNG 

NGHĨA 

Vạn Xuân Thái Lý Nhật  Thái Lý Nhật-UBND xã An Hòa 

+Bắt đầu: 05/09/2022 08:56:56 

+Kết thúc đúng hạn: 05/09/2022 

10:56:56 

+Kết thúc thực tế: 06/09/2022 

07:50:44 

UBND huyện Tây Sơn             

 
UBND xã Bình Tân 

     

1 

 000.78.38.H08-220905-0002 12/09/2022 08:55:25 TRẦN THỊ THU 

THẢO 

thuận hòa Hồ Đức Hiệp  Hồ Sĩ Lai-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 05/09/2022 10:26:04 

+Kết thúc đúng hạn: 05/09/2022 

14:26:04 

+Kết thúc thực tế: 12/09/2022 

08:41:16 

 
UBND xã Bình Thành 
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1 

 000.82.38.H08-220829-0008 05/09/2022 08:49:38 NGUYỄN VĂN 

THẮNG 

Khối Thuận Nghĩa Trần Thế Duy  Lâm Thế Hòa-UBND xã Bình Thành 

+Bắt đầu: 29/08/2022 14:46:50 

+Kết thúc đúng hạn: 29/08/2022 

16:46:50 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2022 

15:25:27 

 Thái Văn Điểm-UBND xã Bình 

Thành 

+Bắt đầu: 31/08/2022 15:25:27 

+Kết thúc đúng hạn: 05/09/2022 

07:25:27 

+Kết thúc thực tế: 05/09/2022 

08:50:15 

UBND huyện Vĩnh Thạnh 

     

 
Thị trấn Vĩnh Thạnh 

     

1 

 000.71.41.H08-220927-0002 29/09/2022 09:11:29 ĐINH THỊ NGỌC 

PHƢỢNG 

Klot Pok Tô Anh Kiệt  Lê Minh Phong-Thị trấn Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 27/09/2022 10:00:34 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 

14:00:34 

+Kết thúc thực tế: 29/09/2022 

09:02:27 

 
UBND xã Vĩnh Hảo 

     

1 

 000.74.41.H08-220914-0005 19/09/2022 10:37:49 ĐỖ VĂN HOA định trị Huỳnh Đức Phổ  Phạm Văn Tiến-UBND xã Vĩnh Hảo 

+Bắt đầu: 14/09/2022 14:19:08 

+Kết thúc đúng hạn: 15/09/2022 

10:19:08 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2022 

10:36:07 

UBND huyện Tuy Phước 

     

 
UBND xã Phước Hiệp 

     

1 

 000.77.39.H08-220907-0012 10/09/2022 14:15:29 BÙI THANH LỄ Đại Lễ Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Trần Đình Học-UBND xã Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 15:25:23 

+Kết thúc đúng hạn: 08/09/2022 

11:25:23 

+Kết thúc thực tế: 10/09/2022 

13:06:23 
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2 

 000.77.39.H08-220907-0008 09/09/2022 17:37:27 TRẦN VĂN TIẾN Đại Lễ Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:52:20 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:52:20 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:16:22 

3 

 000.77.39.H08-220906-0007 09/09/2022 17:24:36 VÕ VĂN QUÝ Luật Chánh Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Trần Đình Học-UBND xã Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 06/09/2022 14:48:45 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

10:48:45 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 

10:55:06 

 Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:55:06 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:55:06 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:19:15 

4 

 000.77.39.H08-220906-0009 09/09/2022 17:28:01 CAO VINH HỒNG Giang Bắc Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Trần Đình Học-UBND xã Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 06/09/2022 14:52:26 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

10:52:26 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 

10:54:49 

 Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:54:49 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:54:49 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:18:02 

5 

 000.77.39.H08-220907-0003 09/09/2022 17:45:21 NGUYỄN MINH 

SƠN 

Lục Lễ Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:53:29 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:53:29 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:17:21 
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6 

 000.77.39.H08-220906-0010 09/09/2022 17:40:43 NGUYỄN THỊ 

PHIÊN 

Tuân Lễ Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:54:17 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:54:17 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:17:35 

7 

 000.77.39.H08-220907-0006 09/09/2022 17:52:03 MAI VĂN HỨA Luật Chánh Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:52:37 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:52:37 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:16:37 

8 

 000.77.39.H08-220907-0005 09/09/2022 18:10:57 MAI VĂN HỨA Luật Chánh Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:52:55 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:52:55 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:16:52 

9 

 000.77.39.H08-220907-0016 10/09/2022 14:15:14 ĐOÀN THỊ HỌC Xuân Mỹ Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Trần Đình Học-UBND xã Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 16:24:00 

+Kết thúc đúng hạn: 08/09/2022 

14:24:00 

+Kết thúc thực tế: 10/09/2022 

13:06:12 

10 

 000.77.39.H08-220907-0004 09/09/2022 17:48:34 MAI VĂN HỨA Luật Chánh Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:53:13 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:53:13 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:17:04 

11 

 000.77.39.H08-220907-0007 09/09/2022 17:13:23 NGUYỄN VĂN 

KIỆT 

Lục Lễ Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:52:02 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:52:02 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:15:42 
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12 

 000.77.39.H08-220906-0008 09/09/2022 17:32:08 PHẠM LONG 

HẢO 

Giang Bắc Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Trần Đình Học-UBND xã Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 06/09/2022 14:50:46 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

10:50:46 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 

10:54:32 

 Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:54:32 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:54:32 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:17:48 

13 

 000.77.39.H08-220906-0006 09/09/2022 17:21:09 VÕ THÀNH 

LONG 

Giang Bắc Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Trần Đình Học-UBND xã Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 06/09/2022 14:46:54 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

10:46:54 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2022 

10:55:24 

 Nguyễn Thị Thùy Nhung-UBND xã 

Phƣớc Hiệp 

+Bắt đầu: 07/09/2022 10:55:24 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 

14:55:24 

+Kết thúc thực tế: 09/09/2022 

17:19:28 

 
UBND xã Phước Sơn 

     

1 

 000.79.39.H08-220921-0009 26/09/2022 17:32:02 NGUYEN THI 

THANH 

Mỹ Cang Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phƣớc 

Sơn 

+Bắt đầu: 21/09/2022 15:25:50 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2022 

07:25:50 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

17:15:01 

2 

 000.79.39.H08-220920-0001 26/09/2022 17:22:25 VO QUANG TRU Mỹ Cang Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phƣớc 

Sơn 

+Bắt đầu: 21/09/2022 15:25:50 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2022 

07:25:50 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

17:14:15 



22 

3 

 000.79.39.H08-220921-0007 26/09/2022 17:26:38 DANG THANH 

NAM 

Dƣơng Thiện Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phƣớc 

Sơn 

+Bắt đầu: 21/09/2022 15:25:50 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2022 

07:25:50 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

17:14:51 

4 

 000.79.39.H08-220921-0002 26/09/2022 17:26:39 NGUYEN THI 

CUC 

Mỹ Cang Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phƣớc 

Sơn 

+Bắt đầu: 21/09/2022 15:25:50 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2022 

07:25:50 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

17:14:38 

5 

 000.79.39.H08-220921-0003 26/09/2022 17:26:40 DANG THANH 

NAM 

Dƣơng Thiện Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phƣớc 

Sơn 

+Bắt đầu: 21/09/2022 15:25:50 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2022 

07:25:50 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2022 

17:14:25 
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